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II. KẾT QUẢ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG


1. Việc hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng


- Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương trong nghiên cứu, sơ kết, tổng kết để xây dựng và ban hành các văn bản cụ thể hóa Điều lệ Đảng; tính toàn diện, đồng bộ, thống nhất và sự phù hợp với tình hình thực tế, tính khả thi (đánh giá kỹ về các nội dung chưa thực hiện được, khó thực hiện, thực hiện không hiệu quả hoặc không còn phù hợp với thực tế…) của các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.


- Đánh giá về công tác tham mưu cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng của các ban đảng ở Trung ương.


2. Về đảng viên 


Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành các nội dung và nêu số liệu, dẫn chứng minh họa:


- Tiêu chuẩn của đảng viên và điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng đã phù hợp chưa? Cần bổ sung, sửa đổi tiêu chuẩn, điều kiện gì đề nâng cao chất lượng đảng viên?


- Việc thực hiện các quyền của đảng viên trong tình hình hiện nay: quyền được thông tin, thảo luận và biểu quyết, quyền ứng cử, đề cử, bầu cử; quyền phê bình, chất vấn, báo cáo, kiến nghị và yêu cầu được trả lời; quyền trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. Các quyền trên đây đã đầy đủ chưa? Cần bổ sung, sửa đổi những nội dung nào cho phù hợp?


- Việc thực hiện các nhiệm vụ của đảng viên.


- Việc thực hiện các quyền của đảng viên dự bị.


- Thủ tục kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại). Điều kiện, thời gian để kết nạp lại đảng viên.


- Trách nhiệm của cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trong việc việc phát triển đảng viên ở những nơi chưa có đảng viên hoặc có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện giới thiệu người vào Đảng.


- Thời gian dự bị đối với đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật khiển trách, cảnh cáo trong thời gian thử thách đã phù hợp chưa?


- Thủ tục, thẩm quyền xét, công nhận đảng viên chính chính thức.


- Việc phát, quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng.


- Về thẩm quyền của chi bộ trong việc quyết định giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng cho đảng viên tuổi cao, sức yếu.


- Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng định kỳ của đảng viên.


- Các trường hợp xóa tên đảng viên.


- Thẩm quyền, thủ tục xem xét, quyết định xóa tên đảng viên trong một số trường hợp cụ thể và giải quyết khiếu nại.


- Thẩm quyền, thủ tục, quy trình xem xét và quyết định cho đảng viên ra khỏi Đảng.


- Những nội dung khác (nếu có).


3. Về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng


Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành các nội dung và nêu số liệu, dẫn chứng minh họa:


- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ với các nội dung quy định trong Điều lệ Đảng:


+ Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.


+ Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên. Giữa hai kỳ đại hội cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương, ở mối cấp là ban chấp hành đảng bộ, chi bộ.


+ Cấp ủy các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước đại hội cùng cấp, trước cấp ủy cấp trên và cấp dưới; định kỳ thông báo tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức đảng trực thuộc; thực hiện tự phê bình và phê bình.


+ Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương.


+ Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa thành viên của cơ quan đó tán thành. Trước khi biểu quyết mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng. Cấp ủy có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét các ý kiến đó; không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc vè thiểu số.


+ Tổ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, song không được trái với nguyên tắc, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên.


- Về việc lập hệ thống tổ chức của Đảng: Tổ chức của Đảng được lập tương ứng với tổ chức hành chính của Nhà nước; tổ chức cơ sở đảng được lập tại đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc đơn vị công tác; tổ chức đảng được lập ở những nơi có đặc điểm riêng đã phù hợp chưa, cần bổ sung, sửa đổi gì?


- Việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng: Đánh giá việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong bầu cử, bảo đảm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy và thường vụ cấp ủy…


- Về đại biểu dự đại hội: Tính hợp lý về quy định số lượng, cơ cấu và tiêu chí phân bổ đại biểu. Việc chỉ định đại biểu trong điều kiện đặc biệt không thể mở đại hội. Về thẩm tra tư cách đại biểu, bác bỏ tư cách đại biểu dự đại hội đảng các cấp.


- Về cấp ủy viên các cấp: Tiêu chuẩn cấp ủy viên; số lượng cấp ủy viên của từng cấp và việc đổi mới, bảo đảm tính kế thừa và phát triển qua mỗi nhiệm kỳ.


- Các nhiệm vụ của đoàn chủ tịch tại đại hội và các nội dung liên quan đến bầu cử: đại biểu nhận xét, chất vấn về người ứng cử và người được đề cử; thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử, hình thức bầu cử bằng phiếu kín và cách tính kết quả bầu cử, việc bầu thêm khi chưa đủ số lượng quy định.


- Về cấp ủy và cấp ủy viên khóa mới: Việc nhận bàn giao và điều hành công việc của cấp ủy khóa mới. Thẩm quyền bổ sung cấp ủy viên thiếu và chỉ định tăng thêm cấp ủy viên. Thẩm quyền điều động cấp ủy viên và tỷ lệ cấp ủy viên tối đa được điều động trong tổng số cấp ủy viên do đại hội bầu. Thẩm quyền, thủ tục cho cấp ủy viên rút khỏi cấp ủy, cho thôi cấp ủy viên; việc ủy viên Ban Chấp hành Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương. Việc chỉ định cấp ủy viên ở những tổ chức đảng được thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập trong nhiệm kỳ. Việc chỉ định cấp ủy viên đối với tổ chức đảng không thể tổ chức đại hội được.


- Tổ chức, hoạt động và mối quan hệ công tác của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy.


- Những nội dung khác (nếu có).


4. Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung ương 


Đánh giá tính hợp lý trên các nội dung:


- Về Đại hội đại biểu toàn quốc: Các nội dung của Đại hội. Số lượng Ủy viên chính thức, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương; việc xem xét chuyển Ủy viên Trung ương dự khuyết để thay thế Ủy viên Trung ương chính thức khi khuyết.


- Nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương: Nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ. Thẩm quyền quyết định chỉ đạo thí điểm một số chủ trương mới.


- Về quy định nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; việc bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nên giữ như quy định hiện hành hay do Đại hội bầu thì hợp lý hơn? Vì sao? Nhiệm vụ lãnh đạo kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ. Nhiệm vụ của Ban Bí thư trong lãnh đạo công việc hằng ngày của Đảng, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng và công tác quần chúng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng…


- Những nội dung khác (nếu có).


5. Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Đảng bộ Khối 


Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các nội dung và nêu số liệu, dẫn chứng minh họa:


- Các vấn đề trong quy định về Đại hội Đảng bộ Khối, đại hội các đảng bộ trực thuộc: Các nội dung của đại hội. Cơ cấu, số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối, đại hội các đảng bộ trực thuộc (tính hợp lý trong nguyên tắc phân bổ đại biểu dự đại hội giữa các đảng bộ trực thuộc). Số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ và ủy viên ủy ban kiểm tra từng cấp. Việc bầu ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra của cấp ủy nên giữ như quy đinh hiện hành hay do đại hội bầu thì hợp lý hơn? Vì sao?


- Về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp ủy, bí thư cấp ủy; quy chế làm việc và chế độ sinh hoạt của từng tổ chức.


- Những nội dung khác (nếu có).

6. Về tổ chức cơ sở đảng

Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thi hành các nội dung và nêu số liệu, dẫn chứng minh họa:


- Nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng.


- Các nội dung của đại hội cấp cơ sở. 


- Số lượng cấp ủy viên của đảng bộ cơ sở.


- Số lượng đảng viên tối thiểu để lập chi bộ (3 đảng viên chính thức trở lên), đảng bộ cơ sỏ (30 đồng chí chính trở lên) đã hợp lý với tình hình hiện nay chưa?


- Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của đảng bộ bộ phận có hiệu quả, có phù hợp không? Đề xuất việc bổ sung, sửa đổi.


- Chế độ sinh hoạt của chi ủy, chi bộ, đảng ủy, đảng bộ cơ sở.


- Hình thức sinh hoạt của một số loại hình chi bộ đã thực sự phù hợp với tình hình hiện nay hay chưa, nhất là ở các chi bộ có đông đảng viên, có đảng viên hoạt động phân tán…?


- Có nên quy định thống nhất nhiệm kỳ đại hội của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở như nhiệm kỳ của chi bộ cơ sở?
- Việc ủy quyền cho đảng ủy cơ sở được quyết định kết nạp, khai trừ đảng viên. 
- Các nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng: Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả; xây dựng đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng. Các nhiệm vụ nêu trên đã phù hợp chưa? Nếu chưa phù hợp thì cần bổ sung, sửa đổi như thế nào?
- Việc cụ thể hóa và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở theo các quy định của Trung ương.
- Những nội dung khác (nếu có)
7. Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp
Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành các nội dung và nêu số liệu, dẫn chứng minh họa:

- Việc thực hiện quy định tổ chức đảng phải tiến hành kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng. 
- Cấp ủy đảng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. 

- Chế độ làm việc của ủy ban kiểm tra các cấp (theo chế độ tập thể, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và sự chỉ đạo, kiểm tra của ủy ban kiểm tra cấp trên). 

- Việc thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các cấp:

 Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý, tổ chức đảng cấp dưới về những nội dung theo quy định; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật; giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp…
- Những nội dung khác (nếu có) 
8. Về khen thưởng, kỷ luật
Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành các nội dung và nêu số liệu, dẫn chứng minh họa:

- Thẩm quyền, các hình thức khen thưởng đã phù hợp chưa? 
- Tiêu chuẩn, đối tượng và thủ tục khen thưởng. 
- Giá trị tặng phẩm kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên. 

- Tình hình thi hành kỷ luật và việc chấp hành kỷ luật đảng.
- Các hình thức kỷ luật tổ chức đảng. 

- Các hình thức kỷ luật đảng viên, kỷ luật đảng viên đã vi phạm ở nhiệm kỳ trước, nay đã nghỉ hưu và chuyển công tác khác?. 

- Thẩm quyền, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

- Khiếu nại và thẩm quyền giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng. 

- Tính phù hợp của các nội dung trong quy định, hướng dẫn quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật đảng. 

- Tính thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật Nhà nước.

- Việc quy định và thực hiện các nội dung về hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đảng viên phạm tội hình sự.

- Việc lập tổ chức đảng mới hoặc giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên khi tổ chức đảng bị kỷ luật giải tán.

- Về thời hạn để bổ nhiệm, giới thiệu vào cấp ủy đối với đảng viên bị kỷ luật cách chức.
- Những nội dung khác (nếu có)

9. Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 

Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành các nội dung:

- Việc tổ chức đảng trong các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lãnh đạo cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng thành văn bản pháp luật của Nhà nước, văn bản của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hiệu quả lãnh đạo thực hiện. 

- Việc Đảng giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn để ứng cử hoặc bổ nhiệm vào cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

- Về mô hình tổ chức và mối quan hệ của đảng đoàn, ban cán sự đảng với cấp ủy đảng trong các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương. 
- Những nội dung khác (nếu có)

10. Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành các nội dung:

- Việc cấp ủy đảng lãnh đạo trực tiếp tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ.

- Việc đảng viên còn trong độ tuổi đoàn phải sinh hoạt và công tác trong tổ chức đoàn.
- Những nội dung khác (nếu có)
11. Về tài chính của Đảng 

Đánh giá tính hợp lý về việc hình thành nguồn thu và quản lý tài chính, tài sản của Đảng: 
- Nguồn thu từ đảng phí và mức đóng đảng phí của đảng viên.

- Nguồn thu từ kinh tế đảng (doanh nghiệp của Đảng, các đơn vị sự nghiệp của Đảng…).
- Từ ngân sách Nhà nước.
- Các nguồn thu khác.

- Về các quy định quản lý tài chính, tài sản của Đảng của Ban Chấp hành Trung ương (quy định thống nhất nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng, mức đóng đảng phí của đảng viên).

- Việc báo cáo và quyết định nhiệm vụ tài chính của các cấp ủy.
- Những nội dung khác (nếu có).
